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                              Môn: LỊCH SỬ            
Lưu ý:  Học sinh diễn đạt  theo cách riêng nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản như trong Hướng dẫn chấm, thì vẫn cho điểm như hướng dẫn qui định                                                   
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu 1. Trình bày sự phát triển kinh tế và khoa học - kỹ thuật của Mỹ từ năm 1945 đến năm 1973. Vì sao Mỹ là nơi khởi đầu cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật thời hiện đại?
	3.5

	* Về kinh tế (1.5đ)

- Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh tế Mỹ phát triển mạnh mẽ:

+ Trong khoảng nửa sau những năm 40, sản lượng công nghiệp Mỹ chiếm hơn một nửa sản lượng công nghiệp toàn thế giới.

+ Năm 1949, sản lượng nông nghiệp Mỹ bằng hai lần sản lượng của các nước Anh, Pháp, CHLB Đức, Italia và Nhật Bản.

+ Mỹ nắm hơn 50% số tàu bè đi lại trên mặt biển, ¾ trữ lượng vàng thế giới; nền kinh tế Mỹ chiếm gần 40% tổng sản phẩm kinh tế thế giới.

=> Khoảng 20 năm sau chiến tranh, Mỹ trở thành trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới.
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	* Về khoa học - kỹ thuật (1.0đ)
- Mỹ là nơi khởi đầu cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật thời hiện đại với đội ngũ các nhà khoa học đông nhất thế giới và đã đạt được nhiều thành tựu lớn.

+ Mỹ là một trong những nước đi đầu trong các lĩnh vực chế tạo công cụ sản xuất mới (…), vật liệu mới (…), năng lượng mới (…), chinh phục vũ trụ và đi đầu cuộc “cách mạng xanh” trong nông nghiệp. 
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	* Mỹ là nơi khởi đầu…(1.0đ)
- Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, nước Mỹ ở xa chiến trường, có điều kiện để nghiên cứu khoa học nên nhiều nhà khoa học lỗi lạc trên thế giới đã tìm đến nước Mỹ...
- Chính phủ Mỹ có chính sách thu hút các nhà khoa học trên thế giới về đây làm việc: xây dựng các phòng thí nghiệm với đầy đủ phương tiện phục vụ cho nghiên cứu khoa học, cung cấp kinh phí thỏa đáng…    
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	Câu 2. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, dưới tác động của chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp, các giai cấp ở Việt Nam có sự chuyển biến như thế nào?
	2.5

	           Do tác động của chính sách khai thác thuộc địa, các giai cấp ở Việt Nam có những chuyển biến mới.

-  Giai cấp địa chủ phong kiến tiếp tục bị phân hóa. Một bộ phận không nhỏ tiểu và trung địa chủ tham gia phong trào dân tộc dân chủ chống thực dân Pháp và thế lực phản động tay sai.

- Giai cấp nông dân bị đế quốc, phong kiến thống trị, tước đoạt ruộng đất, bần cùng không có lối thoát…Mâu thuẫn giữa nông dân Việt Nam với đế quốc Pháp và phong kiến tay sai hết sức gay gắt. Nông dân là một lực lượng cách mạng to lớn của dân tộc.

-  Giai cấp tiểu tư sản phát triển nhanh về số lượng. Họ có tinh thần dân tộc, chống thực dân Pháp và tay sai… bộ phận học sinh, sinh viên, trí thức nhạy cảm với thời cuộc và tha thiết canh tân đất nước nên hăng hái đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc.
- Giai cấp tư sản ra đời sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, bị tư sản Pháp chèn ép, kìm hãm; số lượng ít, thế lực kinh tế yếu… Dần dần họ phân hóa thành hai bộ phận: Tư sản mại bản (có quyền lợi gắn với đế quốc) và Tư sản dân tộc có xu hướng kinh doanh độc lập nên ít nhiều có khuynh hướng dân tộc và dân chủ.

-  Giai cấp công nhân ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng

+1929: trên 22 vạn

+ Bị áp bức, bóc lột…sớm chịu ảnh hưởng của trào lưu cách mạng vô sản, nên đã nhanh chóng vươn lên thành một động lực của phong trào dân tộc, dân chủ theo khuynh hướng cách mạng tiên tiến của thời đại. 
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	 Câu 3. Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945. Nguyên nhân nào là quan trọng và có ý nghĩa quyết định nhất đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945? Vì sao?
	4.0

	      *Nguyên nhân thắng lợi (1.5đ)

- Nguyên nhân chủ quan: 

+ Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước, đấu tranh giải phóng dân tộc ; vì vậy, khi Đảng Cộng sản Đông Dương và Mặt trận Việt Minh ...

 + Có sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng do Hồ Chí Minh đứng đầu…

+ Quá trình chuẩn bị lâu dài, chu đáo, rút kinh nghiệm qua đấu tranh…

+ Trong những ngày khởi nghĩa, toàn Đảng, toàn dân quyết tâm cao. Các cấp bộ Đảng chỉ đạo linh hoạt, sáng tạo, chớp đúng thời cơ…

- Nguyên nhân khách quan: Quân Đồng minh đánh thắng phát xít, tạo cơ hội khách quan thuận lợi cho nhân dân ta khởi nghĩa thành công…
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	  * Ý nghĩa lịch sử (1.5đ)

- Tạo ra bước ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc, phá tan xiềng xích nô lệ của Pháp hơn 80 năm và Nhật gần 5 năm, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà...

- Thắng lợi của CMT8 đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng Việt Nam, mở ra một kỉ nguyên mới của dân tộc: kỉ nguyên độc lập, tự do, kỉ nguyên nhân dân nắm chính quyền, làm chủ đất nước...

- Đảng Cộng sản Đông Dương trở thành Đảng cầm quyền, chuẩn bị điều kiện cho những thắng lợi tiếp theo.

    - Góp phần vào thắng lợi của cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa phát xít ; cổ vũ các dân tộc thuộc địa trong đấu tranh tự giải phóng…
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	      * Nguyên nhân quyết định thắng lợi…(1.0đ)
         Sự lãnh đạo của Đảng giữ vai trò quan trọng và có ý nghĩa quyết định nhất.  

Vì: + Nếu không có sự chuẩn bị chu đáo của Đảng….

      + Chủ động theo dõi và kịp thời chớp thời cơ…

  thì cho dù có được điều kiện khách quan thuận lợi cũng không thể nổ ra một cuộc tổng khởi nghĩa và giành thắng lợi nhanh chóng và trọn vẹn…
                                                         ------Hết------
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